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000. TIN HỌC, TRI THỨC & HỆ THỐNG 
 

1/. Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2021: Thông tin và 

số liệu thống kê. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2021. - 90tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về tình hình phát triển ngành Công nghệ thông tin - 

Truyền thông Việt Nam năm 2020. Cung cấp thông tin về tất cả các lĩnh vực do Bộ 

Thông tin và Truyền thông quản lý là: Bưu chính; viễn thông; Ứng dụng công nghệ 

thông tin; An toàn thông tin mạng; Công nghiệp công nghệ thông tin - điện tử, viễn 

thông; Báo chí, truyền thông; Đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông... 

+ Môn loại: 004.021 / S102TR 

- Phòng Tra cứu: TC 4705 
 

2/. PHAN ĐĂNG TRƯỜNG. Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái, thù 

địch trên báo chí hiện nay / Phan Đăng Trường. - H.: Công an nhân dân, 2021. - 271tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết đã đăng trên Báo Công an nhân dân về đấu tranh 

chống quan điểm sai trái, thù địch, những vấn đề thời sự chính trị, kinh tế, xã hội mà 

các thế lực xấu đang nhắm vào xuyên tạc, chống phá như: Ảo vọng và những trò lố của 

voice, tự do Internet và chiêu trò "lộng giả thành chân", lại chiêu trò "chọc gậy"... 

+ Môn loại: 070.409597 / NH121D 

- Phòng Đọc: DV 61329 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

3/. WASHIDA KOYATA. Triết học ứng dụng: Giải đáp tất cả các vấn đề trong 

cuộc sống bằng triết học / Washida Koyata; Huyền Trâm dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. 

255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Với văn phong dễ hiểu và súc tích, sách đưa ra những lời giải đáp cho tất 

cả các câu hỏi "Tưởng dễ mà khó" trong cuộc sống của chúng ta, qua góc nhìn triết học 

sâu sắc nhưng cũng rất thiết thực và gần gũi. 

+ Môn loại: 121 / TR308H 

- Phòng Đọc: DV 61461 

- Phòng Mượn: MH 13815-13816 
 

4/. FREKE, TIM. Câu chuyện linh hồn = Soul story: Chuyến du ngoạn kỳ bí và 

mầu nhiệm về mục đích cuộc đời / Tim Freke; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. 

343tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả khai phá thứ triết học mới mẻ và gọi đó là "Tâm linh hiện khởi". 

Đó là sự kết hợp giữa quan điểm đột phá dựa trên học thuyết tiến hoá khoa học và sự 
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thông hiểu mới mẻ về các nội tại tâm linh bất diệt, để từ đó, tạo ra một tầm nhìn đẹp đẽ 

về bản chất của thực tại và mục đích sâu xa của cuộc sống. 

+ Môn loại: 128 / C125CH 

- Phòng Mượn: MH 13560 

 

5/. Kinh dịch: In theo bản in của Mai Lĩnh 1944-1945 do bà Ngô Thị Thanh Lịch 

(con gái nhà văn) cung cấp / Ngô Tất Tố dịch, chú giải. - H. : Văn học, 2022. - 861tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về kinh dịch và nội dung 64 quẻ: quẻ 

kiền, quẻ khôn, quẻ truân, quẻ mông, quẻ... trong kinh dịch. 

+ Môn loại: 133.3 / K312D 

- Phòng Đọc: DL 20715 
 

6/. NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG. Kỳ môn độn giáp toàn thư: Sách tham khảo/ 

Nguyễn Thành Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 24cm 

Q.1 : 1080 cục tam nguyên thời gia chuyển bàn tri nhuận pháp. - 349tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản về Kỳ môn độn giáp như: Âm dương 

- ngũ hành, thiên can và địa chi, 60 hoa giáp, bát môn, cửu tinh, tử bạch phi tinh... 

+ Môn loại: 133.5 / K600M 

- Phòng Mượn: MH 13837 
 

7/. NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG. Kỳ môn độn giáp toàn thư: Sách tham khảo/ 

Nguyễn Thành Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 2 tập; 24cm 

Q.2 : Lịch Vạn niên (1932-2040). - 227tr. 

Tóm tắt: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về lịch pháp cổ đại phương Đông và 

luật chiêm tinh cũng như việc vận dụng lịch vạn niên để chọn ngày, chọn giờ tốt khởi 

sự. 

+ Môn loại: 133.5 / K600M 

- Phòng Mượn: MH 13838 

 

8/. Điềm tĩnh để bình yên: Tâm lý học thực hành / Psychologies Magazine; Chương 

Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 279tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Real calm : Handle stress and take back control 

Tóm tắt: Cung cấp những công cụ, những bài kiểm tra cũng như các phương pháp 

và câu hỏi giúp bạn tìm ra cách thực hiện một số những thay đổi thực sự, nhằm tạo sự 

điềm tĩnh đích thực trong cuộc sống, đưa bạn thoát khỏi tình trạng căng thẳng và có 

được cảm giác thoải mái, bình yên. 

+ Môn loại: 152.4 / Đ304T 

- Phòng Đọc: DV 61457 

- Phòng Mượn: MH 13806-13807 
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9/. LÝ NGUYỆT LƯỢNG. Cuộc sống tươi đẹp, đừng để lòng chật hẹp / Lý Nguyệt 

Lượng; Song Hạo dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những triết lý cuộc sống và những lời khuyên thông qua những 

câu chuyện, hãy cứ bình tĩnh làm việc của mình, đến thời điểm thích hợp, cuộc đời sẽ 

tự mang những thứ thuộc về bạn tới cho bạn. 

+ Môn loại: 158 / C514S 

- Phòng Mượn: MH 13814 
 

10/. ODESSKY, HELEN. Ngăn lo âu cản lối: Đánh bại nỗi sợ, U.N.L.O.C.K cuộc 

đời / Helen Odessky; Joey Do dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Stop anxiety from stopping you 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, công cụ cần thiết giúp bạn kiểm soát chứng 

lo âu và hoảng loạn. Từ rất nhiều nghiên cứu, kinh nghiệm điều trị và những quan sát 

cá nhân, phương pháp U.N.L.O.C.K do Tiến sĩ Odessky phát triển không chỉ cung cấp 

cho bạn một lộ trình để làm theo từng phút, từng ngày mà còn tiếp thêm sức mạnh để 

bạn biết rằng mình thực sự có thể thay đổi và vượt qua chứng lo âu. 

+ Môn loại: 158 / NG115L 

- Phòng Đọc: DV 61456 

- Phòng Mượn: MH 13804-13805 
 

11/. GRZESKOWITZ, ILJA. Nghĩ - Làm - Thay đổi: Mơ to, làm lớn và đón nhận 

thành quả / Ilja Grzeskowitz; Thu Mai, Khiết Lam dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 366tr.; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Think it. Do it. Change it 

Tóm tắt: Tác giả đề ra kế hoạch vượt qua "nỗi sợ phải thay đổi". Ông cho thấy 

cách các động lực hoạt động ra sao, lý do tại sao nỗi sợ phải thay đổi lại thật sự có thể 

trở thành bạn của chúng ta và những ngôn từ có tiềm năng sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH300L 

- Phòng Đọc: DV 61459 

- Phòng Mượn: MH 13810-13811 
 

12/. MUELLER, MK. 8 bước đổi đời: Hành trình chinh phục bản thân, kiểm soát 

cuộc sống và tạo nên những thay đổi tích cực / MK Mueller; Nguyễn Ngọc Thịnh. - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 495tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 8 to great 

Tóm tắt: Trình bày 8 bước cơ bản mà những người hạnh phúc, khoẻ mạnh và thành 

công nhất đều áp dụng. Tiết lộ những bí mật vĩ đại nhất để thành công, chia sẻ những 

bài học đó với mọi người. 

+ Môn loại: 158.1 / T104B 

- Phòng Đọc: DV 61462 

- Phòng Mượn: MH 13817-13818 
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13/. BUCKLEY, BRIDGITTE JACKSON. Khi khủng hoảng là một món quà: 

Những bài học thành công từ nguyên lý vũ trụ vận hành / Bridgitte Jackson-Buckley; 

Thái An dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 359tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The gift of crisis 

Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện cuộc đời tác giả vào thời khắc khó khăn, túng thiếu 

nhất về mặt tài chính, cùng với những ý tưởng giúp nâng cao sự tự tin, lòng tự trắc ẩn 

và tình yêu bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / KH300KH 

- Phòng Đọc: DV 61460 

- Phòng Mượn: MH 13812-13813 

 

14/. Tuân Tử - Tôn lễ trọng pháp / Ngô Trần Trung Nghĩa dịch và biên soạn. - H.: 

Văn học, 2022. - 365tr.; 24cm. - (Chư Tử tinh tuyển) 

Tóm tắt: Trình bày những tư tưởng triết học của Tuân Tử, được minh hoạ bằng 

những câu chuyện mưu trí thông tuệ. 

+ Môn loại: 181 / T502T 

- Phòng Đọc: DL 20712 

 

15/. Hàn Phi Tử - Định pháp dương quyền / Ngô Trần Trung Nghĩa dịch và biên 

soạn. - H.: Văn học, 2022. - 381tr.; 24cm. - (Chư Tử tinh tuyển) 

Tóm tắt: Trình bày những tư tưởng triết học của Hàn Phi Tử về Pháp - Thuật - 

Thế, được minh hoạ bằng những câu chuyện mưu trí thông tuệ. 

+ Môn loại: 181 / H105PH 

- Phòng Đọc: DL 20714 
 

16/. BÀO BẰNG SƠN. Khổng Tử Như Lai : Trí tuệ Khổng Tử trong thời hiện đại/ 

Bào bằng Sơn; Lê Tiến Thành dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 375tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là tuỳ bút phân loại và giải thích của tác giả về các lời giảng của 

Khổng Tử, phổ cập trình bày các giá trị hiện đại của tư tưởng đó. Lời dạy của Khổng 

Tử về đạo và đời tuy cổ xưa, nhưng vẫn rất đúng đắn khi áp dụng vào xã hội thời nay. 

+ Môn loại: 181 / KH455T 

- Phòng Đọc: DV 61455 
 

17/. LƯƠNG MỸ VÂN. Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong từ chú giải kinh thư đến 

tư tưởng chính trị / Lương Mỹ Vân. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 379tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống và khúc chiết về Kinh Thư dưới nhãn quan 

của Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong, cũng như tư tưởng chính trị của hai ông thể hiện 

trong việc chú giải tác phẩm kinh điển này. 

+ Môn loại: 181 / L250QU 

- Phòng Đọc: DL 20701 
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18/. Trang Tử - Vật hoá tiêu dao / Ngô Trần Trung Nghĩa dịch và biên soạn. - H.: 

Văn học, 2022. - 335tr.; 24cm. - (Chư Tử tinh tuyển) 

Tóm tắt: Nghiên cứu về triết học của Trang Tử. Trình bày học thuyết và nêu những 

điểm chủ chốt cấu thành nên triết học Trang Tử. 

+ Môn loại: 181 / TR106T 

- Phòng Đọc: DL 20713 
 

200. TÔN GIÁO 
 

19/. PHẠM NGỌC ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng: Sách 

chuyên khảo / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung chủ biên. - H. : Công an nhân dân, 

2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung 

tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay. 

+ Môn loại: 200.9597 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 61330 

- Phòng Mượn: MH 13569-13570 

 

20/. NGUYỄN HỒNG DƯƠNG. Hệ thống tổ chức giáo hội của các tôn giáo ở Việt 

Nam / Nguyễn Hồng Dương. - H.: Công an nhân dân, 2021. - 439tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống tổ chức Phật giáo, Công giáo và quá trình hình thành 

hệ thống tổ chức giáo hội của Phật giáo và Công giáo ở Việt Nam. Hệ thống tổ chức 

giáo hội của một số hệ phái Tin Lành trên thế giới và quá trình hình thành hệ thống tổ 

chức của một số hệ phái Tin Lành ở Việt Nam; Hệ thống tổ chức của giáo hội các thánh 

hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam... 

+ Môn loại: 206 / H250TH 

- Phòng Đọc: DV 61331 

- Phòng Mượn: MH 13571-13572 

 

21/. LÊ ĐỨC HẠNH. Sống đạo Công giáo và ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam: 

Sách chuyên khảo / Biên soạn: Lê Đức Hạnh chủ biên, Nguyễn Văn Minh, Đỗ Quang 

Hưng.... - H.: Công an nhân dân, 2021. - 311tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về sống đạo Công giáo; Sống đạo trong 

cộng đồng Công giáo và những giá trị văn hoá; Những tư tưởng tương đồng và khác 

biệt giữa giáo lý Công giáo với sự phát triển văn hoá - xã hội; Phát huy những giá trị tốt 

đẹp của tôn giáo và hướng đi cho việc giải quyết những khác biệt "độ vênh" giữa tôn 

giáo và xã hội. 

+ Môn loại: 282 / S455Đ 

- Phòng Đọc: DV 61328 

- Phòng Mượn: MH 13565-13566 
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22/. BERNHARD, TONI. Đau ốm cũng phải biết cách: Triết lý Phật giáo giúp sống 

chung với bệnh tật và đau khổ / Toni Bernhard; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hoá: 

Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 279tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to be sick 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương thức toạ thiền theo truyền thống Phật giáo giúp thích 

nghi với hoàn cảnh bằng sự chấp nhận và lòng từ bi dịu dàng; Vận dụng cái nhìn sâu 

sắc về Phật giáo và những bài hành thiền để thể hiện các kỹ thuật trị liệu tâm lý dành 

cho những ai đang chịu đựng đau khổ, khi đối mặt với những hoàn cảnh khó chịu và 

không thể thay đổi được. 

+ Môn loại: 294.3 / Đ111-Ô 

- Phòng Đọc: DV 61458 

- Phòng Mượn: MH 13808-13809 
 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

23/. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 - Khoa 

học xã hội / Nguyễn Xuân Trường, Ngô Thị Hiền Thuý, Đỗ Anh Dũng,... - H. : Giáo 

dục Việt Nam, 2022. - 363tr.; 24cm 

+ Môn loại: 300.76 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 26396 
 

24/. Kỷ yếu chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 / Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, 2022. - 52tr. : Ảnh màu; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt hoạt động cả nhiệm kỳ của các cấp Hội phụ nữ thành 

phố; Hình ảnh của đội ngũ các cô, chị cán bộ lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, cán bộ Hội 

đương nhiệm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của toàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 305.40959793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2965-2967 
 

25/. LƯƠNG THANH SƠN. Phụ nữ Êđê trong xã hội mẫu hệ / Lương Thanh Sơn.  

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá tộc người Êđê theo chế độ mẫu hệ gồm: Những đặc 

trưng mẫu hệ Êđê; Phụ nữ Êđê với vai trò chủ gia đình; Phụ nữ Êđê với việc giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hoá tộc người. Sưu tầm những mẫu truyện, trích đoạn liên quan 

đến hình tượng phụ nữ Êđê trong xã hội mẫu hệ xưa và nay. Qua đó hiểu được vai trò 

và nét đẹp của người phụ nữ Ê đê trong việc xây dựng, giữ gìn nét đẹp văn hoá tộc người 

mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy vai trò người phụ nữ Êđê trong 

quá trình hội nhập hiện nay. 

+ Môn loại: 305.48899597 / PH500N 
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- Phòng Đọc: DV 61403 

- Phòng Mượn: MA 26210-26211 
 

26/. NGUYỄN LÂM THÀNH. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: 

Lí luận và thực tiễn / Nguyễn Lâm Thành. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. 

- 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc. Hoàn 

thiện thể chế chính sách, pháp luật về dân tộc và chính sách dân tộc. Công tác dân tộc, 

chính sách dân tộc trên một số lĩnh vực. 

+ Môn loại: 305.8009597 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 61430 

- Phòng Mượn: MA 26349-26350 
 

27/. BÙI PHƯƠNG CHI. Thực trạng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân 

lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay / Bùi Phương Chi chủ biên. - 

H. : Lao động, 2021. - 260tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái niệm chung và một số chính sách tác động đến vấn đề xây dựng đời 

sống hôn nhân, gia đình của công nhân tại các khu công nghiệp, chế xuất. Thực trạng 

đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Quan 

điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đời sống hôn nhân, gia đình công 

nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay. 

+ Môn loại: 306.809597 / TH552TR 

- Phòng Đọc: DV 61380 

- Phòng Mượn: MA 26185-26186 
 

28/. NGUYỄN THỊ KIM HOA. Văn hoá gia đình truyền thống của người Mường 

tỉnh Hoà Bình / Nguyễn Thị Kim Hoa chủ biên, Dương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Anh 

Hoàng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 235tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mường ở tỉnh Hoà Bình. Văn hoá gia đình 

truyền thống và sự biến đổi trong văn hoá gia đình truyền thống của tộc Mường Hoà 

Bình. 

+ Môn loại: 306.85 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 61218 

- Phòng Mượn: MA 26051 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

29/. BÙI MINH TUẤN. Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh / Bùi Minh Tuấn chủ biên. - H. : Thanh niên, 2021. - 259tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Gồm các phần: Các văn bản của Ban Bí thư và Uỷ ban kiểm tra Trung 

ương Đoàn; Các nội dung nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; Một số 

văn bản của Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật... 

+ Môn loại: 324.2597 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 61463 

- Phòng Mượn: MH 13819-13820 
 

330. KINH TẾ HỌC 

 

30/. PHẠM THỊ THU LAN. Bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức 

việc làm ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Thu Lan chủ biên. - H. : Lao động, 

2021. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận, thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ người lao 

động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.1109597 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 61382 

- Phòng Mượn: MA 26189-26190 

 

31/. NHẠC PHAN LINH. Việc làm, đời sống của người lao động trong bối cảnh 

COVID - 19 : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Nhạc Phan Linh chủ biên, Lê Thị Huyền 

Trang, Ngọ Duy Tân Cường. - H. : Lao động, 2021. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh 

COVID-19; Tác động của dịch COVID-19 đến việc làm và đời sống của người lao động, 

đến người lao động ở một số nhóm nghành; Một số vấn đề đặt ra và giải pháp hỗ trợ 

việc làm, nâng cao đời sống của người lao động. 

+ Môn loại: 331.1109597 / V303L 

- Phòng Đọc: DV 61385 

- Phòng Mượn: MA 26198-26199 
 

32/. ĐỖ ANH TÀI. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ thất nghiệp ở Việt Nam 

hiện nay / Đỗ Anh Tài. - H. : Lao động, 2021. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kinh nghiệm của các nước về tạo việc làm cho lao động nữ thất nghiệp 

và thúc đẩy nữ giới tham gia vào thị trường lao động. Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng việc làm và tạo việc làm cho người lao động nữ thất nghiệp tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.12 / GI-103PH 

- Phòng Đọc: DV 61379 

- Phòng Mượn: MA 26183-26184 
 

33/. NGUYỄN MẠNH THẮNG. Niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động 

đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Thắng 
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chủ biên, Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Cẩm.... - H. : Lao động, 2021. 254tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về niềm tự hào của đoàn viên công 

nhân lao động đối với tổ chức Công đoàn hiện nay, đề xuất các giải pháp phát huy vai 

trò của đội ngũ cán bộ công đoàn và giải pháp tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ 

chức Công đoàn. 

+ Môn loại: 331.8709597 / N304T 

- Phòng Đọc: DV 61383 

- Phòng Mượn: MA 26195-26196 
 

34/. REYNOLDS, SUSAN. Tài chính cá nhân cho mẹ đơn thân / Susan Reynolds, 

Robert Bexton; Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Tài Xuân Thy dịch. - H. : Lao động, 2022.  

250tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết cùng những lời khuyên luôn tự chủ về tài chính 

cá nhân của bản thân và đảm bảo cho tương lai của con cái: Thiết lập và thực hiện mục 

tiêu, trở nên hiểu biết về tài chính, đánh giá và xác định khoản nợ, tự mình khởi nghiệp, 

tích luỹ để giàu có, bảo vệ tài sản.... 

+ Môn loại: 332.024 / T103CH 

- Phòng Đọc: DL 20695 

- Phòng Mượn: MA 26397-26398 
 

35/. Vấn đề nước Đắk Nông: Thực trạng và cảnh báo : Sách chuyên khảo / Lê Thị 

Thu Hiền chủ biên, Lưu Thế Anh, Nguyễn Ngọc Anh.... - H. : Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ, 2022. - 499tr.; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và 

Môi trường Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các chương: Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông; Một 

số đặc trưng hạn khí tượng và hạn thuỷ văn tỉnh;Đặc trưng hạn nông nghiệp; Nhu cầu 

sử dụng nước cho các ngành kinh tế. 

+ Môn loại: 333.910059767 / V121Đ 

- Phòng Đọc: DL 20694 
 

36/. ATTENBOROGH, DAVID. Chúng ta làm gì với trái đất? = A life on our 

planet: My witness statement and a vision for the future : Lời khai của một nhân chứng 

và tầm nhìn cho tương lai / David Attenborogh, Jonnie Hughes; Phạm Hữu Khánh dịch.  

H. : Thế giới, 2022. - 362tr.; 21cm 

Tóm tắt: Kể lại câu chuyện về suy thoái đa dạng sinh học đang diễn ra ngay cạnh 

chúng ta. Tác giả đã tận mắt chứng kiến và trải qua sự mất mát này trong suốt cuộc đời 

mình. 

+ Môn loại: 333.95 / CH513T 

- Phòng Đọc: DV 61431 
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- Phòng Mượn: MA 26351-26352 
 

37/. MARX, KARL. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị / C. Mác. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 3 tập : Bảng; 22cm 

T.1, Q.1 : Quá trình sản xuất của tư bản. - 1231tr. 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và những phân tích, luận giải của C. Mác về chế độ 

tư bản, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, hàng hoá, tiền tệ, giá trị thặng dư, tích 

luỹ tư bản, tiền lương... 

+ Môn loại: 335.412 / T550B 

- Phòng Mượn: MH 13841 

 

38/. MARX, KARL. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị : Xuất bản dưới sự 

biên tập của Ph. Ăngghen / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 3 tập; 22cm 

T.2, Q.2 : Quá trình lưu thông của tư bản. - 828tr. 

Tóm tắt: Trình bày những biến hoá hình thái của tư bản và tuần hoàn của những 

biến hoá hình thái ấy (tuần hoàn của tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất, tư bản hàng hoá...), 

chu chuyển của tư bản (thời gian chu chuyển và số vòng chu chuyển, tư bản cố định và 

tư bản lưu động, thời kỳ lao động, thời gian sản xuất, thời gian lưu thông...). 

+ Môn loại: 335.412 / T550B 

- Phòng Mượn: MH 13842 
 

39/. MARX, KARL. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị : Xuất bản dưới sự 

biên tập của Ph. Ăngghen / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 3 tập; 22cm 

T.3, Q.3 : Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa; Ph.2: Chương XXIX - LII. 

- 773tr. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự phân chia lợi nhuận thành lợi tức 

và lợi nhuận doanh nghiệp. Tư bản sinh lợi tức; Sự chuyển hoá của lợi nhuận siêu ngạch 

thành địa tô; Các loại thu nhập và những nguồn của chúng. 

+ Môn loại: 335.412 / T550B 

- Phòng Mượn: MH 13843 
 

40/. MARX, KARL. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị : Xuất bản dưới sự 

biên tập của Ph. Ăngghen / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 3 tập; 22cm 

T.3, Q.3 : Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa; Ph.1: Chương I-XXIX. - 

773tr. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự phân chia lợi nhuận thành lợi tức 

và lợi nhuận doanh nghiệp. Tư bản sinh lợi tức; Sự chuyển hoá của lợi nhuận siêu ngạch 

thành địa tô; Các loại thu nhập và những nguồn của chúng. 

+ Môn loại: 335.412 / T550B 

- Phòng Mượn: MH 13844 
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41/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 464tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: Vững 

bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công 

một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững mạnh, đất nước 

phát triển, dân tộc trường tồn... 

+ Môn loại: 335.43 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 20636 

- Phòng Mượn: MH 13774; MH 13822 
 

42/. NGUYỄN TRỌNG NHÂN. Giáo trình Du lịch sinh thái / Nguyễn Trọng Nhân 

chủ biên, Huỳnh Văn Đà. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 159tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Giới thiệu về sự thay đổi nhận thức và lịch sử du lịch 

sinh thái; Các tiêu chí trọng tâm xác định du lịch sinh thái; Các loại hình du lịch sinh 

thái và mối quan hệ giữa du lịch sinh thái với các loại hình du lịch khác; Khách du lịch 

sinh thái; Quản lí du lịch sinh thái... 

+ Môn loại: 338.4 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26254 
 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 

43/. TẦN TIỀN HỒNG. Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát : Sách tham khảo/ 

Tần Tiền Hồng; Dịch: Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm,.... - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 718tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn diện chế độ giám sát cũng như vấn đề xây dựng pháp luật 

Trung Quốc về giám sát từ góc độ lý luận và thực tiễn, đưa ra các giải pháp nhằm góp 

phần hoàn thiện thể chế giám sát của Trung Quốc. 

+ Môn loại: 342.5102 / V121Đ 

- Phòng Đọc: DL 20559 
 

44/. PHẠM HOÀNG LINH. Đảm bảo quyền của người lao động trong doanh 

nghiệp ở Việt Nam theo Bộ luật Lao động năm 2019 : Sách chuyên khảo / Phạm Hoàng 

Linh chủ biên. - H. : Lao động, 2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền của người lao động trong doanh 

nghiệp ở Việt Nam. Đảm bảo quyền của người lao động năm 2019 và thực tiễn các 

doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo đảm 

quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 344.59701 / Đ104B 
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- Phòng Đọc: DV 61381 

- Phòng Mượn: MA 26187-26188 
 

45/. The assurance of women’s human rights in criminal justice : International 

workshop proceedings / Vietnam National University, Hanoi School of Law. - H. : 

National Political Publishing House, 2021. - 546p.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần I: Các vấn đề lý thuyết liên quan đến việc đảm bảo 

quyền con người của phụ nữ trong tư pháp hình sự; Phần II: Bảo đảm quyền con người 

của phụ nữ trong luật hình sự; Phần III: Việc đảm bảo quyền con người của phụ nữ trong 

các lĩnh vực tư pháp hình sự khác nhau. 

+ Môn loại: 345.597 / A109-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11562 
 

46/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà nước 

về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Công an 

nhân dân, 2021. - 1024tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trích các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan. 

+ Môn loại: 345.597 / H250TH 

- Phòng Đọc: DL 20719 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

47/. Sổ tay văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về du lịch / Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần 

Thơ, 2021. - 235tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Tóm tắt: Trình bày Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Luật Du lịch 2017; Nghị định số 168/2017/NĐ-

CP, ngày 31 tháng 12 năm 2017, của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật 

Du lịch,.... 

+ Môn loại: 354.609597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 61400 

- Phòng Mượn: MA 26204-26205 
 

48/. Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại 

Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 795tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Lê Thanh 

Nghị, khẳng định công lao to lớn của đồng chí đối với Đảng, nhà nước và nhân dân. 
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+ Môn loại: 355.0092 / Đ455CH 

- Phòng Đọc: DL 20558 
 

49/. Cẩm nang công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới của bộ đội biên 

phòng : Sách chuyên khảo / Phạm Lê Xuân Bình chủ biên, Phạm Xuân Kính, Đinh Vũ 

Thuỷ, Trần Trung Hải,... - H. : Công an nhân dân, 2021. - 143tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về công tác vận động quần chúng và hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng. 

+ Môn loại: 355.309597 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 61277 

- Phòng Mượn: MA 26130-26131 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

50/. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH. Người chiến sỹ Công an nhân dân - Từ cuộc đời 

tới trang sách / Biên soạn: Nguyễn Thị Kiều Anh chủ biên, Nguyễn Thị Bích Dung, Bùi 

Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hoàng Yến. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cùng một số sáng tác nghệ thuật tiêu 

biểu của các chiến sỹ Công an nhân dân như: Lê Tri Kỷ, Phùng Thiên Tân, Ngô Vĩnh, 

Tôn Ái Nhân, Hữu Ước, Nguyễn Hồng Thái... 

+ Môn loại: 363.2 / NG558CH 

- Phòng Đọc: DV 61259 

- Phòng Mượn: MA 26091-26092 

 

51/. LÊ TRUNG KIÊN. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam về chính 

trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Lê Trung Kiên. - H. : Công an 

nhân dân, 2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung và giá trị của việc xây dựng lực lượng Công 

an nhân dân Việt Nam về chính trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng và yêu cầu 

đặt ra trong xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam về chính trị hiện nay; 

phương hướng và giải pháp xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam về chính 

trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 363.209597 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 61252 

- Phòng Mượn: MA 26077-26078 
 

52/. NGUYỄN KHẮC KHÁNH. Phòng, chống hoạt động của đối tượng Fulro lợi 

dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh, trật tự trên địa bàn Tây Nguyên : Lư hành 

nội bộ / Nguyễn Khắc Khánh, Phạm Anh Dũng. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 207tr.; 

21cm 
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Tóm tắt: Sách làm rõ nhận thức về hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm 

phạm ANTT của đối tượng phản động người dân tộc thiểu số và công tác phòng, chống 

của lực lượng an ninh. Đồng thời phân tích thực trạng công tác phòng ngừa, đấu tranh 

với hoạt động của đối tượng FULRO thời gian qua. 

+ Môn loại: 364.1095976 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 61300 

- Phòng Mượn: MA 26181-26182 
 

53/. GILLIES, ALEXANDRA. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới: 

Sách tham khảo / Alexandra Gillies; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2021. - 486tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the World 

Tóm tắt: Sách đưa độc giả tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng 

chục vụ án tham nhũng đầy tai tiếng, phức tạp và có tầm ảnh hưởng toàn cầu, kéo theo 

hàng tỷ đôla Mỹ tiền công quỹ bị bòn rút bằng những thủ đoạn tinh vi và mới lạ. 

+ Môn loại: 364.1 / TH104NH 

- Phòng Đọc: DL 20556 

 

54/. NGUYỄN KHẮC HẢI. Chiến lược phòng ngừa tội phạm - Lý luận và ứng 

dụng: Sách tham khảo / Nguyễn Khắc Hải. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.  

599tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những lý luận chung về chiến lược phòng ngừa tội phạm. Sự 

hình thành và phát triển các chiến lược phòng ngừa tội phạm. Các cơ sở khoa học, công 

nghệ, thực tiễn, phương pháp và quyền con gười của chiến lược phòng ngừa tội phạm... 

+ Môn loại: 364.4 / CH305L 

- Phòng Mượn: MA 26395 
 

55/. PHAN HẢI DƯƠNG. Phòng ngừa hoạt động móc nối, lôi kéo người có uy tín 

trong dân tộc Mông các tỉnh Tây Bắc : Lưu hành nội bộ / Chủ biên: Phan Hải Dương, 

Lê Văn Quang. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề cơ bản liên quan đến phòng ngừa hoạt động móc 

nối, lôi kéo người có uy tín trong dân tộc Mông các tỉnh Tây Bắc; Tổ chức công tác 

phòng ngừa và những vấn đề đặt ra trong công tác phòng ngừa hoạt động móc nối, lôi 

kéo người có uy tín trong dân tộc Mông các tỉnh Tây Bắc. 

+ Môn loại: 364.409597 / PH431NG 

- Phòng Đọc: DV 61386 

- Phòng Mượn: MA 26200-26201 
 

56/. Lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Rút gọn) / Phạm Bá Khoa chủ 

biên, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thu Hà.... - H. : Thanh niên, 2021. - 359tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Phản ánh những chặng đường phát triển của Hội liên hiệp thanh niên 

Việt Nam. Qua đó góp phần giúp cán bộ, hội viên, thanh niên tìm hiểu quá trình phát 

triển của Hội trong gần 60 năm qua. 

+ Môn loại: 369.409597 / L302S 

- Phòng Đọc: DV 61439 

- Phòng Mượn: MA 26367-26368 

 

370. GIÁO DỤC HỌC 

 

57/. MANABU SATO. Cộng đồng học tập : Mô hình đổi mới toàn diện nhà trường/ 

Manabu Sato, Masaaki Sato; Khổng Thị Diễm Hằng dịch; Nguyễn Xuân Thành giới 

thiệu. - In lần thứ 2,c ó chỉnh sửa. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 168tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về đổi mới nhà trường thông qua việc thiết kế và thực hiện 

nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. Mô hình đổi mới nhà trường thông qua ba hệ 

thống hoạt động: Học tập cộng tác giữa các học sinh; học tập chuyên môn của giáo viên 

thông qua việc cùng nhau dự giờ, suy ngẫm về bài học; và sự tham gia của phụ huynh 

cùng cộng đồng đại phương vào quá trình của bài học. 

+ Môn loại: 371.19 / C455Đ 

- Phòng Đọc: DV 61440 

- Phòng Mượn: MA 26369-26370 
 

58/. Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập = Lesson study for learning 

community: A guide to sustainable school reform : Sách hướng dẫn đổi mới nhà trường 

bền vững / Eisuke Saito, Masatsugu Murase, Atsushi Tsukui, John Yeo; Khổng Thị 

Diễm Hằng dịch; Nguyễn Xuân Thành giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 163tr. 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung của nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập, loại 

hình trường học có thể được tạo ra thông qua đổi mới dựa trên nghiên cứu; Phương pháp 

tạo thời gian, xây dựng đội ngũ giáo viên, cách thức đổi mới nhà trường và duy trì đổi 

mới nhà trường dựa trên nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. 

+ Môn loại: 371.19 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DV 61441 

- Phòng Mượn: MA 26371-26372 
 

59/. NGUYỄN THỊ ÚT SÁU. Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh / Nguyễn 

Thị Út Sáu. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống; Giáo dục kĩ năng sống 

cho học sinh; Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 

+ Môn loại: 373.18 / T450CH 

- Phòng Đọc: DV 61444 

- Phòng Mượn: MA 26373-26374 
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60/. NGUYỄN DỤC QUANG. Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp 7: Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các 

bộ SGK hiện hành / Nguyễn Dục Quang chủ biên, Lê Thanh Sử, Nguyễn Hữu Hợp.  H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 108tr.; 24cm 

+ Môn loại: 373.1 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 26399 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

61/. CHỬ THỊ THU HÀ. Văn hoá vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội / Chử 

Thị Thu Hà. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 407tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái quát về người 

Dao ở Ba Vì - Hà Nội, tập quán ăn, uống, hút, nhà ở, trang phục của người Dao ở Ba Vì 

- Hà Nội và biến đổi trong văn hoá vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội. 

+ Môn loại: 390.0959731 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 61217 

- Phòng Mượn: MA 26050 
 

62/. LÃ DUY LAN. Bản sắc văn hoá người Việt : Chuyên luận / Lã Duy Lan.- H.  

Công an nhân dân, 2021. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sơ lược về nguồn gốc và lịch sử dân tộc Việt Nam. Giới thiệu các truyền 

thuyết huyền thoại Hùng Vương và những truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc, cội 

nguồn dân tộc Việt Nam trong quá trình phát triển. 

+ Môn loại: 390.09597 / B105S 

- Phòng Đọc: DV 61278 

- Phòng Mượn: MA 26132-26133 
 

63/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Văn hoá miệt vườn sông nước Nam Bộ : Sách biên 

khảo / Nguyễn Hữu Hiếu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 691tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về môi trường sông nước Đồng bằng Nam Bộ; Khái 

quát về nơi ăn, chốn ở của cư dân miệt vườn trong mùa nước nổi; Phương tiện đi lại và 

vận chuyển, hoạt động kinh tế, tri thức dân gian, đời sống văn hoá của cư dân miệt vườn 

vùng Nam Bộ. 

+ Môn loại: 390.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 61224 

- Phòng Mượn: MA 26057 
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64/. VŨ VĂN DŨNG. Văn hoá dân gian biển đảo Việt Nam : Sách tham khảo / Vũ 

Văn Dũng tuyển chọn. - H. : Công an Nhân dân, 2021. - 367tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề chung của văn hoá dân gian biển đảo 

Việt Nam; Văn học dân gian và nghệ thuật dân gian của vùng biển đảo Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.09597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 61387 

- Phòng Mượn: MA 26202-26203 
 

65/. MÃ A LỀNH. Nét đẹp trong ẩm thực truyền thống của người HMông / Mã A 

Lềnh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 131tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu về cách chế biến ẩm thực của người Hmông mang đậm nét 

văn hoá dân giã, đơn giản từ những sản vật ngô và cơm bột ngô, lúa và cơm tẻ, cơm nếp 

và xôi, các loại bánh, vật nuôi và thịt, thú hoang, vật sống ở nước, côn trùng, rau, quả, 

củ, cây.... 

+ Môn loại: 394.1 / N207Đ 

- Phòng Đọc: DV 61215 

- Phòng Mượn: MA 26048 
 

66/. NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN. Người Thái Việt Nam: Truyền thuyết và lễ hội/ 

Nguyễn Thị Mai Quyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 203tr. : Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Người Thái Việt Nam - Cội nguồn và bản sắc; Truyền 

thuyết, phong tục và lễ hội của người Thái Việt Nam. 

+ Môn loại: 394.269597 / NG558TH 

- Phòng Đọc: DV 61401 

- Phòng Mượn: MA 26206-26207 
 

67/. QUÁN VI MIÊN. Lễ hội của người Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên biên 

soạn. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục, nghi lễ trong lễ hội của người Thái như lễ 

Xên bản, lễ Xên mương, lễ Xên hươn, Kin chiêng, lễ Xang khan... 

+ Môn loại: 394.26959742 / L250H 

- Phòng Đọc: DV 61219 

- Phòng Mượn: MA 26052 
 

68/. SAKAYA. Những câu chuyện về phụ nữ Chăm trong xã hội mẫu hệ / Sakaya, 

Gia Trang nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 208tr.; 

21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hoá Chăm trên nền các huyền thoại, truyện 

cổ tích, truyện cười, sử tích và thơ ca, nơi các nhân vật nữ và nữ thần được tôn vinh, 

góp thêm tiếng nói chung vào tiến trình "nam nữ bình quyền", khẳng định vai trò, vị thế 

và giá trị của người phụ nữ trong cộng đồng văn hoá Chăm - Việt. 

+ Môn loại: 398.2089597 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 61402 

- Phòng Mượn: MA 26208-26209 
 

69/. Đánh bắt ở hồ thần / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q. 2: Tiếng Mơ Nông. - 1483tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / Đ107B 

- Phòng Đọc: DV 61244 

- Phòng Mượn: MV 23865 
 

70/. MÔNG KÝ SLAY. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt/ 

Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - H.: Văn hoá dân tộc, 

2020. - 3 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q. 1: - 403tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 61236 

- Phòng Mượn: MV 23857 
 

71/. MÔNG KÝ SLAY. Văn học dân gian dân tộc Nùng : Song ngữ Nùng - Việt/ 

Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng sưu tầm, biên dịch, giới thiệu. - H. : Văn hoá dân 

tộc, 2020. - 3 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q. 2. - 483tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 61237 - 61238 

- Phòng Mượn: MV 23858 - 23859 

 

72/. Voi một ngà chở da thú đổi muối / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
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Q. 1: Tiếng Việt. - 1063tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / V428M 

- Phòng Đọc: DV 61233 

- Phòng Mượn: MV 23854 

 

73/. A JAR. Truyện cổ Bahnar, Xơ Đăng ở Kon Tum: Song ngữ: Việt - Bahnar, 

Việt - Xơ Đăng / Sưu tầm, biên soạn: A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2020. - 559tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 398.20959761 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 61231 

- Phòng Mượn: MV 23852 
 

74/. LƯƠNG THỊ ĐẠI. Khắp một của người Thái ở Điện Biên / Lương Thị Đại 

sưu tầm, biên dịch. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 911tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm bản chữ Thái cổ và bản phiên âm tiếng Thái, bản dịch nghĩa tiếng 

Việt về những nghi lễ truyền thống, phong tục, tín ngưỡng của dân tộc Thái ở Điện Biên. 

+ Môn loại: 398.09597177 / KH117M 

- Phòng Đọc: DV 61223 

- Phòng Mượn: MA 26056 

 

75/. BÙI MINH VŨ. Thần trong tâm thức của người M''nông / Bùi Minh Vũ sưu 

tầm, biên soạn. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vị thần trong tâm thức của người M''nông; Một số quan 

niệm dân gian trong đời sống tâm linh của người M''nông và giới thiệu một số truyện kể 

về các vị thần trong văn hoá dân gian của người M''nông. 

+ Môn loại: 398.09597 / TH121TR 

- Phòng Đọc: DV 61227 

- Phòng Mượn: MA 26060 
 

76/. LÊ THỊ PHƯỢNG. Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội/ Lê 

Thị Phượng. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 347tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu văn hoá Đông Anh, truyền 

thuyết, thần tích và di tích thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội, nghi lễ, lễ hội, vai 
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trò của tục thờ và những vẫn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tục thờ 

Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh - Hà Nội. 

+ Môn loại: 398.0959731 / D300T 

- Phòng Đọc: DV 61216 

- Phòng Mượn: MA 26049 
 

77/. PHÙNG QUANG MƯỜI. Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

/ Phùng Quang Mười. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 323tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Khái quát đặc điểm của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai, môi trường 

hình thành, các loại hình Then trong đời sống tín ngưỡng của người Tày, diễn trình nghi 

thức Then cầu mùa, thực trạng và biến đổi nghi lễ Then cầu mùa của người Tày ở Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai; Giới thiệu một số lời ca trong nghi lễ then cầu mùa của người Tày ở 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

+ Môn loại: 398.809597167 / TH203C 

- Phòng Đọc: DV 61226 

- Phòng Mượn: MA 26059 
 

78/. LÒ VĂN LẢ. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng 

Mường La / Lò Văn Lả sưu tầm, biên dịch. - H.: Văn hoá dân tộc, 2020. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.1, Ph.1: Chữ Thái cổ. - 531tr. 

+ Môn loại: 398.8059718 / K250CH 

- Phòng Đọc: DV 61230 

- Phòng Mượn: MV 23851 
 

79. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / 

Biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H.: Văn hoá 

dân tộc, 2020. - Ảnh. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.1: Âm nhạc Then. - 535tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung liên quan đến di sản Then; Khái lược về 

Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam; phác thảo diện mạo âm nhạc Then; Ký 

âm lời hát trong các lễ Then. 

+ Môn loại: 398.809597 / H110TH 

- Phòng Đọc: DV 61220 

- Phòng Mượn: MA 26053 
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80/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ 

Biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H.: Văn hoá 

dân tộc, 2020. - Ảnh. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.4: Lời hát Then dân tộc Tày ở Bắc Kạn. - 1050tr. 

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát trong lễ Then Cấp sắc của người 

Tày ở Bắc Kạn. 

+ Môn loại: 398.809597 / H110TH 

- Phòng Đọc: DV 61221 

- Phòng Mượn: MA 26054 
 

81/. ĐẶNG HOÀNH LOAN. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / 

Biên soạn: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên. - H.: Văn hoá 

dân tộc, 2020. - Ảnh. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Q.5: Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn. - 995tr. 

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong 

lễ Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn 

Then). 

+ Môn loại: 398.809597 / H110TH 

- Phòng Đọc: DV 61222 

- Phòng Mượn: MA 26055 

 

400. NGÔN NGỮ HỌC 

 

82/. EVERETT, DANIEL L.. Lược sử ngôn ngữ: Chuyện kể về phát minh vĩ đại 

nhất của loài người / Daniel L. Everett; Dịch: Phạm Văn Lam, Huyền Minh. - H.: Thế 

giới, 2022. - 398tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How language began: The story of humanity''s greatest 

invention 

Tóm tắt: Gồm những nội dung sau: Những tông Hominini đầu tiên; Những thích 

nghi về mặt sinh học dành cho ngôn ngữ; Sự tiến hoá của hình thức ngôn ngữ; Sự tiến 

hoá về văn hoá của ngôn ngữ. 

+ Môn loại: 401 / L557S 

- Phòng Đọc: DL 20697 
83/. BRAGG, MELVYN. Cuộc phiêu lưu của ngôn ngữ Anh = The adventure of 

english: 500AD to 2000: Thè biography of a language: Tiểu sử anh ngữ từ năm 500 đến 

năm 2000 / Melvyn Bragg; Hoàng Anh dịch; Lâm Quang Đông hiệu đính. - H.: Thế 

giới, 2022. - 418tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Gồm các nội dung: Ngôn ngữ phổ thông, cuộc tẩu thoát vĩ đại, chinh 

phạt, trụ vững, ngôn ngữ của các vị vua... và nhiều nội dung thú vị khác. 

+ Môn loại: 420.9 / C514PH 

- Phòng Mượn: MB 8680 

 

84/. VĨNH BÁ. Bộ đề thi Trung học phổ thông môn tiếng Anh: Phương pháp trắc 

nghiệm / Vĩnh Bá. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 316tr.; 24cm 

+ Môn loại: 428.0076 / B450Đ 

- Phòng Mượn: MB 8682 
 

85/. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 môn 

tiếng Anh / Nguyễn Thị Chi chủ biên; Hoàng Hải Anh, Lê Thuỳ Anh,.... - H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2022. - 247tr.; 24cm 

+ Môn loại: 428.0076 / H561D 

- Phòng Mượn: MB 8684 
 

86/. JAE-HAN KIM. VIC IELTS Writing start / Jae-han Kim, Siwonschool 

Language Lab; Lê Thanh Vy dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 239tr.; 24cm. - (IELTS all in 

one) 

Tóm tắt: Giúp luyện thi IELTS ở cả dạng đề Academic và General Training. Bắt 

đầu với việc xây dựng nền tảng kỹ năng viết cho người học thông qua một số chủ điểm 

ngữ pháp trọng tâm. Tiếp đó, phân tích các dạng bài viết tương ứng với từng dạng đề 

được một cách kỹ lưỡng và có hệ thống, giúp người mới bắt đầu dễ hiểu, dễ thực hành 

và vận dụng. 

+ Môn loại: 428.2 / V301-I 

- Phòng Mượn: MB 8691-8692 

 

87/. BÙI THẾ PHƯƠNG. IELTS cấp tốc 20 ngày - Speaking: Từ người mới bắt 

đầu. Target 6.0 / Bùi Thế Phương. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 179tr.; 27cm 

Bộ sách IELTS đầu tiên giúp bạn giảm 2/3 thời gian ôn thi 

Tóm tắt: Hướng dẫn luyện thi IELTS cấp tốc trong 20 ngày bài thi Nói (speaking) 

một cách hiệu quả gồm: Giới thiệu cấu trúc của bài thi IELTS một cách cơ bản và đầy 

đủ nhất, cung cấp các mẹo và kỹ thuật làm bài; Làm quen với những bài thi IELTS theo 

dạng câu hỏi và luyện tập với bài tập thực hành xen kẽ; Luyện tập các bài thi thử. 

+ Môn loại: 428.3 / I-302C 

- Phòng Đọc: DL 20720 

- Phòng Mượn: MB 8694-8695 
88/. KAET. Vic Ielts Listening Start / Kaet, Siwonschool language Lab; Đặng 

Hoàng Hạnh dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 272tr.: 24cm. - (IELTS all in one) 

Tóm tắt: Sách củng cố kiến thức nền tảng cho kỹ năng nghe hiểu; Xây dựng chiến 

lược làm bài cho từng dạng số; Hướng dẫn toàn diện về bài thi IELTS. 
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+ Môn loại: 428.3 / V301-I 

- Phòng Mượn: MB 8687-8688 
 

89/. LURA KIM. Vic IELTS speaking start / Lura Kim, Siwonschool Language 

lab; Tuyết Nguyễn dịch; Thu Ngô hiệu đính. - H.: Dân trí, 2022. - 271tr.; 24cm. - (IELTS 

all in one) 

Tóm tắt: Sách được xây dựng trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng khuynh hướng ra đề 

từ những năm 2000. Củng cố kiến thức nền tảng cho kỹ năng nói; Xây dựng chiến lược 

làm bài cho từng dạng đề; Hướng dẫn toàn diện về bài thi IELTS speaking. 

+ Môn loại: 428.3 / V301-I 

- Phòng Mượn: MB 8689-8690 
 

90/. TRẦN THỊ HƯỜNG. IELTS cấp tốc 20 ngày - Reading: Từ người mới bắt 

đầu. Target 6.0 / Trần Thị Hường. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 267tr.; 27cm 

Bộ sách IELTS đầu tiên giúp bạn giảm 2/3 thời gian ôn thi 

Tóm tắt: Hướng dẫn luyện thi IELTS cấp tốc trong 20 ngày bài thi Đọc hiểu 

(reading) một cách hiệu quả gồm: Giới thiệu cấu trúc của bài thi IELTS một cách cơ 

bản và đầy đủ nhất, cung cấp các mẹo và kỹ thuật làm bài; Làm quen với những bài thi 

IELTS theo dạng câu hỏi và luyện tập với bài tập thực hành xen kẽ; Luyện tập các bài 

thi thử. 

+ Môn loại: 428.4 / I-302C 

- Phòng Đọc: DL 20721 

- Phòng Mượn: MB 8696-8697 

 

91/. CHERIE PARK. VIC IELTS Reading start / Cherie Park, Siwonschool 

Language Lab; Lê Kiều Trang dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 385tr.; 24cm. - (IELTS all in 

one) 

Tóm tắt: Bao quát toàn bộ những kiến thức căn bản nhất về bài thi IELTS Reading 

bằng phương pháp tiếp cận đơn giản và thực tế với người học, dù bạn mới bắt đầu làm 

quen với IELTS hay đang có kế hoạch ôn luyện để bứt phá band điểm trong thời gian 

ngắn. 

+ Môn loại: 428.4 / V301-I 

- Phòng Mượn: MB 8685-8686 
 

92/. HOÀNG HỰU. Khảo cứu về chữ Nôm Tày / Hoàng Hựu. - H.: Văn hoá dân 

tộc, 2020. - 147tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và sự phát triển của chữ Nôm Tày; Cấu tạo chữ 

Nôm Tày và thơ ca viết bằng chữ Nôm Tày: Thể loại thơ ca, nội dung, nghệ thuật. 

+ Môn loại: 495.922 / KH108C 
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- Phòng Đọc: DV 61228 

- Phòng Mượn: MB 8635 
 

93/. PHẠM MINH KHA. Từ điển Việt - Hoa / Phạm Minh Kha, Xuân Huy. - H.: 

Hồng Đức, 2022. - 917tr.; 17cm 

Tóm tắt: Sách được cập nhật nhiều từ vựng thông dụng hiện đại, mang đến cho 

độc giả phiên bản hoàn chỉnh, đầy đủ nhất. Có cả chữ giản thể lẫn chữ phồn thể, hơn 

25000 từ và cụ từ thông dụng. 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4708 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 
 

94/. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 - Khoa 

học tự nhiên / Vũ Đình Tuý, Nguyễn Trọng Sửu, Vũ Anh Tuấn,.... - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2022. - 303tr.; 24cm 

+ Môn loại: 507.6 / H561D 

- Phòng Mượn: MC 6235 
 

95/. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 môn 

Toán / Đoàn Quỳnh chủ biên, Phạm Khắc Ban, Doãn Minh Cường,.... - H. : Giáo dục 

Việt Nam, 2022. - 308tr.; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / H561D 

- Phòng Mượn: MC 6236 
 

96/. PHẠM QUỐC PHONG. Một số chuyên đề chọn lọc Toán trung học phổ thông/ 

Phạm Quốc Phong. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.  181tr. : 

Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / M458S 

- Phòng Mượn: MC 6242 
 

97/. 500 bài toán chọn lọc 10 / Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, 

Hoàng Ngọc Anh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 240tr.: Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 510.76 / N114TR 

- Phòng Mượn: MC 6244 
 

98. PHẠM QUỐC PHONG. Bồi dưỡng Đại số 10: Dùng cho học sinh khá, giỏi. 

Ôn luyện thi THPT quốc gia / Phạm Quốc Phong. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 

- 263tr.; 24cm 

+ Môn loại: 512 / B452D 

- Phòng Mượn: MC 6245 
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99/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề phương trình và hệ phương trình/ 

Lê Hoành Phò. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 460tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chuyên đề về phương trình đại số, phương trình lượng giác, 

phương trình mũ lôgarit và các đề thi. 

+ Môn loại: 512.0076 / T455Ô 

- Phòng Mượn: MC 6239 
 

100/. NGUYỄN PHÚ KHÁNH. Bất đẳng thức và bài toán Min - Max: Luyện thi 

tốt nghiệp THPT Quốc gia / Nguyễn Phú Khánh. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. 

- 368tr. : Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 512.9 / B124Đ 

- Phòng Mượn: MC 6241 
 

101/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề tích phân và bất đẳng thức: 

Nguyên hàm - Tích phân. Bất đẳng thức. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất... / Lê Hoành Phò.  

Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 534tr.: Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 515.076 / T455Ô 

- Phòng Mượn: MC 6240 
 

102/. NGUYỄN DUY HIẾU. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Hình học 10: 

Bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên toán. Biên soạn theo chương trình Giáo dục phổ thông 

mới / Nguyễn Duy Hiếu. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 275tr.: Hình vẽ; 24cm 

+ Môn loại: 516.0076 / K300TH 

- Phòng Mượn: MC 6243 
 

103/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Hình học lớp 10: 

Dành cho học sinh lớp 10, chuẩn bị luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê 

Bảy. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 248tr.; 24cm 

+ Môn loại: 516.0076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 6246 
 

104/. LÊ HOÀNH PHÒ. Tổng ôn tập chuyên đề hình học và hình học giải tích / Lê 

Hoành Phò. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 529tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Hình học phẳng, hình học không gian, toạ độ không gian. 

+ Môn loại: 516.3076 / T455Ô 

- Phòng Mượn: MC 6238 

 

105/. CAO CỰ GIÁC. Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Hoá học: Phương pháp trắc 

nghiệm. Luyện thi THPT quốc gia theo định hướng mới / Cao Cự Giác chủ biên, Hồ 

Xuân Thuỷ. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 264tr.; 24cm 

+ Môn loại: 546.076 / B450Đ 
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- Phòng Mượn: MC 6237 
 

106. PHAN KHẮC NGHỆ. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 10: Dành cho học 

sinh chuyên, học sinh giỏi / Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng. - H.: Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2022. - 215tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

+ Môn loại: 570.76 / B452D 

- Phòng Mượn: MC 6247 
 

107/. Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 - Sinh học 10. - H.: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 599tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban tổ chức kì thi 

+ Môn loại: 570.76 / T527T 

- Phòng Mượn: MC 6248 
 

108/. Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 - Sinh học 11. - H.: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2022. - 582tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Tổ chức kì thi 

+ Môn loại: 571.076 / T527T 

- Phòng Mượn: MC 6249 
 

109/. VŨ ĐÌNH THỐNG. Phân loại học và tiếng kêu siêu âm của các loài dơi ở 

Việt Nam / Vũ Đình Thống. - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 257tr.: Hình 

ảnh; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu về đặc điểm phân loại học và 

tiếng kêu siêu âm của bộ dơi; Phương pháp nghiên cứu và những loài dơi hiện biết ở 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 599.409597 / PH121L 

- Phòng Đọc: DL 20698 

 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ 

 

110/. NGUYỄN TUẤN ANH. Ứng phó hiểm hoạ bệnh dịch truyền nhiễm nguy 

hiểm, trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng xã hội và cá nhân / Nguyễn Tuấn Anh. - 

H.: Công an nhân dân, 2021. - 256tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về vấn đề sức khoẻ và dịch bệnh trong đời sống con 

người; Đề cập đến dịch bệnh từ góc nhìn lịch sử thế giới và Việt Nam cùng những kinh 

nghiệm ứng phó của con người thuở trước; Tác động của dịch bệnh đối với phát triển 

giáo dục; Dịch bệnh từ góc nhìn an ninh, trật tự; Vai trò của pháp luật trong phòng, 

chống dịch bệnh; Trách nhiệm của Nhà nước, xã hội, cộng đồng và cá nhân trong phòng, 

chống dịch bệnh. 
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+ Môn loại: 614.5 / Ư556PH 

- Phòng Đọc: DV 61314 

- Phòng Mượn: ME 8776-8777 
 

111/. Atlas cây thuốc Việt Nam = Atlas of medicinal plants in Vietnam: Công trình 

chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Dược liệu (13/04/1961 - 13/04/2021)/ 

Chủ biên: Nguyễn Minh Khởi, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga. - H.: Khoa 

học và Kỹ thuật, 2022. - Hình ảnh. - 30cm 

Đầu trang tên sách ghi: Viện Dược liệu 

T.1. - 179tr. 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, dữ liệu, hình ảnh chính xác và đầy đủ một 

cách có hệ thống về 50 loài cây thuốc có tiềm năng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 615.022 / A110C 

- Phòng Tra cứu: TC 4706 
 

630. NÔNG NGHIỆP 

 

112/. Cách trồng dâu nuôi tằm. - H.: Nông nghiệp, 2022. - 75tr.: Hình ảnh; 21cm.  

(Chương trình "1001 cách làm") 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng dâu; Kỹ thuật nuôi tằm; Bệnh hại tằm và phương 

pháp phòng trừ. 

+ Môn loại: 633.5 / C102TR 

- Phòng Đọc: DV 61449 

- Phòng Mượn: MF 4095-4096 
 

113/. Cách trồng nho hạ đen / Phùng Duy Hiếu chủ biên, Bùi Thị Thu Trang, Trần 

Quang Đạo.... - H.: Nông nghiệp, 2022. - 56tr.tr. : Hình ảnh; 21cm. - (Chương trình 

"1001 cách làm ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây nho hạ đen; Kỹ thuật trồng và làm giàn; Kỹ thuật 

chăm sóc nho hạ đen; Biện pháp phòng trừ sâu bệnh; Thu hoạch và bảo quản. 

+ Môn loại: 634.8 / C102TR 

- Phòng Đọc: DV 61450 

- Phòng Mượn: MF 4097-4098 
 

114/. ĐẶNG VĂN ĐÔNG. Cách trồng hoa đồng tiền / Đặng Văn Đông, Nguyễn 

Văn Tỉnh. - H.: Nông nghiệp, 2022. - 60tr.: Hình ảnh; 21cm. - (Chương trình "1001 cách 

làm ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính thực vật học và điều kiện sinh thái; Các giống hoa 

đồng tiền hiện nay; Kỹ thuật nhân giống; Kỹ thuật trồng và chăm sóc; Phòng trừ sâu 

bệnh cho hoa đồng tiền; Cách thu hái và bảo quản. 

+ Môn loại: 635.9 / C102TR 
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- Phòng Đọc: DV 61447 

- Phòng Mượn: MF 4091-4092 
 

115/. ĐẶNG VĂN ĐÔNG. Cách trồng hoa lily / Đặng Văn Đông, Nguyễn Văn 

Tỉnh. - H.: Nông nghiệp, 2021. - 64tr.: Hình ảnh; 21cm. - (Chương trình "1001 cách làm 

ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính thực vật học và điều kiện sinh thái, giống hoa lily, 

nhà lưới và các thiết bị cho sản xuất hoa lily, kỹ thuật trồng lily, phòng trừ sâu bệnh, thu 

hoạch và bảo quản. 

+ Môn loại: 635.9 / C102TR 

- Phòng Đọc: DV 61451 

- Phòng Mượn: MF 4099-4100 
 

116/. NGUYỄN VĂN TIẾN. Cách trồng hoa lan hồ điệp chất lượng cao / Nguyễn 

Văn Tiến, Đặng Văn Đông. - H.: Nông nghiệp, 2022. - 59tr.; 21cm. - (Chương trình 

"1001 cách làm ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu một số yêu cầu ngoại cảnh; Nhà lưới, nhà kính, thiết bị và vật 

liệu nuôi trồng; Kỹ thuật trồng và chăm sóc; Phòng trừ sâu bệnh; Kỹ thuật thu hái, bao 

gói, vận chuyển và ghép cây. 

+ Môn loại: 635.9 / C102TR 

- Phòng Đọc: DV 61446 

- Phòng Mượn: MF 4089-4090 
 

117/. Cách nuôi gà đông tảo / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Trọng Thiện.... - H.: Nông nghiệp, 2022. - 44tr.; 21cm. - (Chương trình "1001 

cách làm ăn") 

Tóm tắt: Giới thiệu gà Đông Tảo; Kỹ thuật nuôi dưỡng, dụng cụ chăn nuôi; Vệ 

sinh thú ý phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.5 / C102N 

- Phòng Đọc: DV 61448 

- Phòng Mượn: MF 4093-4094 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 
 

118/. KIM JUNG JIN. Dạy con kiểu Do Thái: Phương pháp giáo dục bên bàn ăn 

kiểu Hàn / Kim Jung Jin, Minh Thuỷ dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua phương pháp giáo dục bên bàn ăn kiểu Hàn được tối ưu hoá 

thành giáo dục 5C, trẻ sẽ được nuôi dưỡng khả năng tự học, thảo luận và đọc sách. Trẻ 

sẽ cải thiện được thành tích mà không cần phải đi học thêm, chủ động học tập mà không 

cần ép buộc. Tính cách hướng nội của trẻ sẽ thay đổi tích cực, mối quan hệ giữa ba mẹ 

và con cái sẽ trở nên gần gũi hơn. 
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+ Môn loại: 649 / D112C 

- Phòng Đọc: DV 61445 

- Phòng Mượn: ME 8864-8865 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 
 

119/. LEVINSON, STEVE. Sức mạnh để hoàn thành mọi việc: Cho dù bạn có cảm 

thấy thích hay không / Stve Levinson, Chris Cooper; Lê Đình Hùng dịch. - Thanh Hoá: 

Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 229tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The power to get things done 

Tóm tắt: Giúp bạn tìm ra phương cách để biến suy nghĩ thành hành động, chuẩn 

bị tốt để sẳn sàng thực hiện điều bản thân nên làm, bằng cách học tập và áp dụng một 

vài quan điểm, chiến lược tuy đơn giản nhưng có tác động lớn, giúp bạn cải thiện khả 

năng theo đuổi đến cùng. 

+ Môn loại: 650.1 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 61434 

- Phòng Mượn: MA 26357-26358 

 

120/. TUẤN TRẦN. Về quê lập nghiệp / Tuấn Trần. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Dân 

trí, 2022. - 315tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Trần Anh Tuấn 

Tóm tắt: Giúp bạn sẽ hiểu được bất cứ ai cũng có khả năng thành công, chẳng cần 

phải mượn quá nhiều tiền, chẳng cần phải có một bí quyết hay mua chuộc một mô hình, 

mà cứ để hệ sinh thái thuận tự nhiên tạo ra chính mình, với điều kiện hiểu được rằng 

mình phải xuất phát từ con người của mình, cùng mọi nỗ lực, mọi phấn đấu của trí tuệ 

để xứng đáng nhận phần thưởng. 

+ Môn loại: 650.1 / V250QU 

- Phòng Đọc: DV 61432 

- Phòng Mượn: MA 26353-26354 

 

121/. MAXEY, CYNDI. 10 bước thực hành quản lý thời gian / Cyndi Maxey, 

Kevin E. O''Connor; Xanh dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 222tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 10 steps o successful time management 

Tóm tắt: Sách giúp bạn dành thời gian để nhìn lại bản thân; Tránh những ý tưởng 

gây sao nhãng và hạn chế rơi vào bẫy thời gian; Biết cách sử dụng thời gian hợp lý; 

Thích ứng với tốc độ của người khác để tăng cường mức độ hữu ích của bản thân. 

+ Môn loại: 650.1 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 61437 

- Phòng Mượn: MA 26363-26364 
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122/. BIECH, ELAINE. 10 bước thực hành trở thành nhà đào tạo tài ba / Elaine 

Biech; Võ Hoàng Thuỷ Tiên dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 10 steps to successful training 

Tóm tắt: Sách giúp bạn hiểu được vai trò to lớn của việc đào tạo; Trang bị những 

công cụ cần thiết để có buổi đào tạo thành công; Nắm được cách truyền tải buổi đào tạo 

hiệu quả; Khám phá những kinh nghiệm để tạo ra môi trường đào tạo hấp dẫn. 

+ Môn loại: 658.3 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 61435 

- Phòng Mượn: MA 26359-26360 
 

123/. LISA HANEBERG. 10 bước thực hành trở thành nhà quản lý thành công / 

Lisa Haneberg; Mai Thị Thuỳ Chang dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 198tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 10 steps to be successful manager 

Tóm tắt: Trình bày 10 bước trở thành nhà quản lý thành công. Giúp bạn tránh 

được những sai lầm, điều chỉnh sắp xếp hoạt động quản lý để đảm bảo công việc tạo ra 

đạt kết quả tốt nhất. 

+ Môn loại: 658.4 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 61436 

- Phòng Mượn: MA 26361-26362 
124/. Brand & Brick - Xây dựng thương hiệu từ những viên gạch đầu tiên : Dành 

riêng cho thị trường Việt Nam / Rio Book. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Lao động, 2021. - 

321tr.: Tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Sách giúp người làm thương hiệu sẽ dễ dàng hình dung ra cách mà mỗi 

bộ phận trong doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xây dựng thương hiệu như thế nào? 

Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia và chủ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng 

thương hiệu tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.8 / BR105A 

- Phòng Đọc: DL 20696 
 

125/. LAMBERT, BRIAN. 10 bước thực hành trở thành chuyên gia bán hàng thành 

công / Brian Lambert; Trương Ngọc Vân dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 374tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 10 steps to successfull sales 

Tóm tắt: Giúp bạn từ một nhân viên bán hàng đơn thuần nhanh chóng trở thành 

chuyên gia bán hàng, đồng thời cải thiện và làm mới bản thân cũng như phương pháp 

sử dụng. 

+ Môn loại: 658.85 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 61438 

- Phòng Mượn: MA 26365-26366 
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126/. PRADEEP, A K. AI cho marketing và đổi mới sản phẩm : Chọn đúng khách 

hàng - Chốt đơn hiệu quả / A K Pradeep, Andrew Appel, Stan Sthanunathan; Dịch: Linh 

M. Nguyễn. - H.: Dân trí, 2022. - 397tr.; 21cm 

Tóm tắt: Là một tài liệu tóm lược dễ hiểu về công nghệ, cung cấp cho các nhà 

sáng tạo và chuyên gia marketing một cẩm nang về công nghệ sẽ cách mạng hoá cách 

chúng ta bán hàng, giúp chúng ta đón đầu và tận dụng sức mạnh vô song của cặp công 

nghệ song sinh này. 

+ Môn loại: 658.8 / A103CH 

- Phòng Đọc: DV 61433 

- Phòng Mượn: MA 26355-26356 

 

686. IN VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 

127/. RABINOWITZ, TOVA. Khám phá Typography = Exploring Typography / 

Tova Rabinowitz; nhóm dịch Trường Đại học FPT. - Tái bản lần 6. - H.: Bách khoa Hà 

Nội, 2022. - 417tr.; 23cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học FPT 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan lịch sử của chữ; các thuộc tính tạo hình của chữ; 

phân loại họ chữ; Tính rõ ràng và tính dễ đọc; Các khía cạnh thiết kế layout; Sử dụng ô 

lưới; Chữ trong môi trường kỹ thuật số; Thiết kế chữ; Cách sử dụng chữ sáng tạo. 

+ Môn loại: 686.2 / KH104PH 

- Phòng Mượn: MD 10026 
 

700. NGHỆ THUẬT 

 

128/. LƯƠNG CỬU. Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc / Lương Cửu chủ biên, Trần 

Kiến Quân biên soạn; Dịch: Bùi Bá Quân, Dương Văn Hà, Bùi Anh Chưởng.... - H.: 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 602tr.: Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sự phát triển của mỹ thuật Trung Quốc từ thời Đồ đá đến thời 

Dân Quốc trên ba phương diện: Diễn tiến của thủ công nghệ truyền thống Trung Quốc; 

Kiến trúc truyền thống của Trung Quốc; Hội hoạ Trung Quốc. 

+ Môn loại: 700.951 / L302S 

- Phòng Đọc: DL 20704 
 

129/. BEMANOSE, MARCEL. Nghệ thuật trang trí ở Bắc kỳ: Bao gồm 64 hình 

khắc nằm ngoài bài viết và 48 hình nằm trong bài viết / Marcel Bemanose; Dịch: Du 

Uyên; Chú giải: Võ Nguyên Phong. - H.: Khoa học Xã hội, 2022. - 238tr.: Hình ảnh; 

26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát nghiên cứu lịch sử nghệ thuật trang trí; Những nhận 

xét về nghệ thuật; Nghệ thuật trang trí kiến trúc; Nghệ thuật trang trí trên các loại chất 

liệu như: Gỗ, kim loại, đồ gốm, vải, giấy và quá trình phát triển của chúng. 
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+ Môn loại: 745.409597 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DL 20718 
 

130/. PHẠM CÔNG THẮNG. Lãng du cùng Phạm Công Thắng: Nhiếp ảnh / Phạm 

Công Thắng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 173tr.: Ảnh màu; 22x21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: 

Hà Nội; Vẻ đẹp Việt; Mảnh hồn làng; Mắt trong veo; Nắng rẻo cao; Khoảnh khắc; Nếp 

thời gian; Bạn thiên nhiên. 

+ Môn loại: 779 / L106D 

- Phòng Tra cứu: TC 4682-4683 
 

131/. PHẠM TRƯỜNG THI. Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp 

ảnh Phạm Trường Thi: Sách ảnh / Phạm Trường Thi. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 

239tr.; 22x21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh, chân dung 

con người, cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất và lễ hội ở vùng núi Việt Nam. 

+ Môn loại: 779 / PH431C 

- Phòng Tra cứu: TC 4684-4685 
 

132/. LÊ VA. Bờ xưa: Sách ảnh / Lê Va. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 163tr.: 

Ảnh; 22x21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các bức ảnh cùng một số bài viết mà tác giả đã sưu tầm được 

về thác Bờ và phố Bờ (thuộc tỉnh Hoà bình) khi xưa. 

+ Môn loại: 779 / B460X 

- Phòng Tra cứu: TC 4690-4691 
 

133/. NGUYỄN KIẾN QUỐC. Một thời để nhớ: Kịch bản phim / Nguyễn Kiến 

Quốc. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 791.43 / M458TH 

- Phòng Đọc: DV 61229 

- Phòng Mượn: MG 11089 
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800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ 

 

134/. Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ văn 10 / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn 

Văn Pháp, Võ Thị Quỳnh Châu.... - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 228tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807 / CH527Đ 

- Phòng Mượn: MB 8681 
 

135/. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 môn 

Ngữ văn / Trần Đăng Suyền chủ biên; Nguyễn Thị Hương Thuỷ, Ngô Văn Tuần. - H.: 

Giáo dục Việt Nam, 2022. - 251tr.; 24cm 

+ Môn loại: 807.6 / H561D 

- Phòng Mượn: MB 8683 
 

136/. TURMEL, WAYNE. 10 bước thực hành thuyết trình online đỉnh cao / Wayne 

Turmel; Gia bảo dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 302tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 10 steps to virtual prsenttations 

Tóm tắt: Sách giúp bạn nắm rõ mục tiêu thuyết trình online; Xây dựng bài thuyết 

trình cuốn hút và duy trì sự quan tâm của mọi người; Hiểu và sử dụng hiệu quả các tính 

năng của nền tảng thuyết trình online; Nâng cao kỹ năng thuyết trình của bản thân. 

+ Môn loại: 808.5 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 61443 

- Phòng Mượn: MB 8673-8674 
 

137/. 10 bước thực hành trở thành chuyên gia thuyết trình / ASTD; Nguyễn Loan 

dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 223tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: 10 steps to successful presentation 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn những phương pháp và hướng dẫn cụ thể cho 

từng giai đoạn của việc thuyết trình như: Tìm hiểu về khán giả, phác thảo về đề cương, 

sử dụng công cụ trực quan,.. Đi kèm mỗi giai đoạn là những ví dụ và bài tập hữu ích, 

giúp bạn tự đánh giá và cải thiện kỹ năng thuyết trình của mình. 

+ Môn loại: 808.5 / M558B 

- Phòng Đọc: DV 61442 

- Phòng Mượn: MB 8671-8672 
 

138/. GLADWELL, MALCOLM. The Bomber Mafia - Giấc mơ, cám dỗ và đêm 

dài nhất trong thế chiến II / Malcolm Gladwell, Dịch: Nguyễn Bình Thành, Thới Ngọc 

Tuấn Quốc. - H.: Thế giới, 2022. - 231tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / B429M 

- Phòng Đọc: DV 61465 

- Phòng Mượn: MN 12617-12618 
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139/. SAGER, RILEY. Về nhà trước trời tối = Home before dark / Riley Sager; 

Thu Vân dịch. - H.: Lao động, 2022. - 526tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / V250NH 

- Phòng Mượn: MN 12612 

 

140/. BENNETT, BRIT. Nửa kia biệt tích = The vanishing half / Brit Bennett; Lã 

Minh Phương dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 502tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / N551K 

- Phòng Mượn: MN 12613 
 

141/. HUGHES, EGAN. Bóng đêm ám ảnh / Egan Hughes; Nguyễn Việt Dũng 

dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 499tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Leave the lights on 

+ Môn loại: 823 / B431Đ 

- Phòng Mượn: MN 12624 
 

142/. FEENEY, ALICE. Đôi lúc tôi nói dối = Sometimes I lie / Alice Feeney; 

Khánh Nhiên dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 383tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / Đ452L 

- Phòng Mượn: MN 12611 
 

143/. ZWEIG, STEFAN. Bức thư của người đàn bà không quen / Stefan Zweig; 

Dương Tường dịch. - H.: Văn học, 2022. - 274tr.; 21cm. - (Văn học kinh điển thế giới) 

+ Môn loại: 833 / B552TH 

- Phòng Mượn: MN 12615-12616 
 

144/. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Chuyện đời tôi / Hans Christian 

Andersen; Đăng Thư dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 657tr.; 24cm 

Tóm tắt: Qua cuốn tự truyện này bạn đọc có dịp tiếp cận đại văn hào ở đa diện 

góc nhìn hơn, khi ông xuất hiện ở tư cách một nhà thơ, một kịch tác gia, một tiểu thuyết 

gia trước khi là một nhà văn chuyên viết truyện thần tiên cho thiếu nhi. 

+ Môn loại: 839.81 / CH527Đ 

- Phòng Mượn: MB 8693 
 

145/. YÊN LA. Hoa Hải đường chưa ngủ: Tiểu thuyết / Yên La; Thu Trang dịch. - 

H. : Thanh niên, 2022. - 404tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / H401H 

- Phòng Mượn: MN 12619 
 

146/. TOÁI TOÁI. Từ ngày mai hãy làm người hạnh phúc / Toái Toái; Ninh Hạnh 

dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 278tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.1 / T550NG 

- Phòng Mượn: MN 12623 
 

147/. BẠCH LẠC MAI. Mỏi mòn tìm kiếm lại là người cũ từng quen: Lý Thanh 

Chiếu truyện / Bạch Lạc Mai; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H.: Văn học, 2022. - 308tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.1 / M428M 

- Phòng Mượn: MN 12614 
 

148/. DƯ OÁNH. Người hạnh phúc không nhất thiết phải là người đứng đầu / Dư 

Oánh; Thuận Minh dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 391tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / NG558H 

- Phòng Đọc: DV 61466 

- Phòng Mượn: MN 12621-12622 
 

149/. SEI TOAZA. Mê cung thư viện / Sei Toaza; Shirabii minh hoạ; Vinky dịch.  

H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 514tr.; 18cm 

+ Môn loại: 895.6 / M250C 

- Phòng Mượn: MN 12628 
 

150/. YUAT TAKAHÁSHI. Những bữa cơm hoài niệm ở trạm mèo con / Yuat 

Takaháshi; Phạm Bích dịch. - H.: Văn học, 2022. - 304tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / NH556B 

- Phòng Mượn: MN 12626 
 

151/. YUTA TAKAHASHI. Tiệm dệt hồi ức ẩn trong sương / Yuta Takahashi; 

Trương Mỹ Linh dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 334tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Nhật: Anata no omoide tsumugimasu kiri no muko no saihô-ten 

+ Môn loại: 895.6 / T304D 

- Phòng Mượn: MN 12627 
 

152/. SO JAE WON. Đường hầm / So Jae Won; Hồng Hà dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 

2022. - 260tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The tunnel 

+ Môn loại: 895.7 / Đ561H 

- Phòng Mượn: MN 12625 

 

153/. Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại / 

Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng Thưởng, Nguyễn An,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2021. - 1014tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 
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Tóm tắt: Tuyển chọn các bài tham luận, phát biểu của nhiều nhà quản lý, nhà khoa 

học, các văn nghệ sĩ trong Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: "Xây dựng hệ giá 

trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại" được tổ chức tại thành phố Bắc 

Ninh. 

+ Môn loại: 895.92209 / X126D 

- Phòng Đọc: DL 20571 
 

154/. PỜ SẢO MÌN. Cây hai ngàn lá: Tập thơ / Pờ Sảo Mìn. - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 483tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.922134 / C126H 

- Phòng Đọc: DV 61234 

- Phòng Mượn: MV 23855 
 

155/. HỒ BÁ THÂM. Từ ấy mùa sen : Thơ / Hồ Bá Thâm. - H.: Thanh niên, 2021. 

- 170tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922134 / T550Â 

- Phòng Đọc: DV 61399 

- Phòng Mượn: MV 23902-23903 
 

156/. Thu Bồn - Tác phẩm / Ngô Thảo tuyển chọn. - H.: Văn học, 2021. - 4 tập; 

21cm 

T.1: Thơ - Trường ca. - 539tr. 

+ Môn loại: 895.922134 / TH500B 

- Phòng Đọc: DV 61391 

- Phòng Mượn: MV 23870-23871 
 

157/. NGUYỄN DỮ. Truyền kỳ mạn lục / Nguyễn Dữ; Nguyễn Công Hoan minh 

hoạ; Trần Thị Băng Thanh giới thiệu và chỉnh lý; Ngô Văn Triện dịch. - H.: Kim Đồng, 

2022. - 211tr.: Tranh vẽ; 32cm 

+ Môn loại: 895.92231 / TR527K 

- Phòng Đọc: DL 20717 
 

158/. HOÀI VŨ. Gái thời chiến / Hoài Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 414tr.; 

21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Đình Vọng 

+ Môn loại: 895.922334 / G103TH 

- Phòng Mượn: MV 23966 
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159/. QUANG DŨNG. Mây đầu ô: Tuyển tập thơ - văn / Quang Dũng; Bùi Phương 

Thảo tuyển chọn. - H.: Văn học, 2021. - 943tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 100 năm ngày sinh 

nhà thơ Quang Dũng (1921-2021)) 

+ Môn loại: 895.922334 / M126Đ 

- Phòng Đọc: DV 61393 

- Phòng Mượn: MV 23874-23875 
 

160/. Thu Bồn - Tác phẩm / Ngô Thảo tuyển chọn. - H.: Văn học, 2021. - 4 tập; 

21cm 

T.2: Truyện ngắn - Tiểu luận. - 427tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / TH500B 

- Phòng Đọc: DV 61392 

- Phòng Mượn: MV 23872-23873 
 

161/. VŨ BÃO. Vũ Bão tuyển tập / Vũ Bão; Hồ Anh Thái tuyển chọn. - H.: Văn 

học, 2021. - 2 tập; 21cm 

Tên thật của tác giả: Phan Thế Hệ 

T.2: Truyện ngắn - phóng sự - hồi ký. - 942tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / V500B 

- Phòng Đọc: DV 61390 

- Phòng Mượn: MV 23868-23869 
 

162/. SAO MAI. Có một miền Tây trong mắt trong: Truyện ngắn / Sao Mai. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 155tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Phạm Thanh Tuyền 

+ Môn loại: 895.92234 / C400M 

- Phòng Đọc: DV 61420 

- Phòng Mượn: MV 23942-23943 
 

163/. BÙI ANH TUẤN. Hồi ức một sĩ quan tuỳ viên / Bùi Anh Tuấn. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2022. - 474tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H452Ư 

- Phòng Mượn: MV 23970 
 

164/. NGUYỄN CẨM HƯƠNG. Lời nguyền của rừng: Tập truyện ngắn / Nguyễn 

Cẩm Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 257tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ 

thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

+ Môn loại: 895.92234 / L462NG 

- Phòng Đọc: DV 61235 

- Phòng Mượn: MV 23856 
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165/. HỒ BÁ THƯỢC. Những người không mang họ: Tiểu thuyết / Hồ Bá Thược.  

H. : Thanh niên, 2022. - 3740tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MV 23964-23965 
 

166/. ĐOÀN VĂN NÔ. Xuôi ngược dòng đời: Truyện ký / Đoàn Văn Nô. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 178tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / X515NG 

- Phòng Mượn: MV 23884-23885 

 

167/. NGUYỄN NGỌC TIẾN. Hà Nội còn một chút này / Nguyễn Ngọc Tiến.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 367tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / H100N 

- Phòng Đọc: DV 61464 

- Phòng Mượn: MV 23967-23968 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

168/. Tuyển tập 25 đề thi Olympic 30 tháng 4 - Lịch sử 10. - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2022. - 427tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban tổ chức kì thi 

+ Môn loại: 909 / T527T 

- Phòng Mượn: MG 11167 
 

169/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 10: 

Biên soạn theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện 

hành / Nguyễn Đức Vũ. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 248tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các kiến thức cơ bản, kiến thức mở rộng và nâng cao, phát triển từ 

kiến thức cơ bản thuộc phạm vi của chương trình quy định. 

+ Môn loại: 910.76 / C125H 

- Phòng Mượn: MG 11165 
 

170/. NGUYỄN ĐỨC VŨ. Tư liệu dạy - học Địa lí 10: Biên soạn theo chương 

trình giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022. - 151tr.; 24cm 

+ Môn loại: 910.76 / T550L 

- Phòng Mượn: MG 11166 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 8/ 2022                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 

39 
 

171/. IL YEON. Tam quốc di sự: Mộ bộ sử lớn của Hàn Quốc được biên soạn vào 

thế kỷ XIII / IL Yeon; Lý Xuân Chung hiệu đính; Lương Hồng Hạnh, Phan Thị Oanh... 

dịch. - H. : Văn học, 2022. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi chép lại một cách đa dạng cuộc sống văn hoá, xã hội giai đoạn đương 

thời, những gì mà lịch sử trước đây thường bỏ qua. Giúp người đọc tiếp cận được bức 

tranh tổng thể vè văn hoá và lịch sử cổ đại trên bản đảo Triều Tiên. 

+ Môn loại: 951.9 / T104QU 

- Phòng Đọc: DL 20703 
 

172/. PHAN KẾ BÍNH. Nam Hải dị nhân liệt truyện / Phan Kế Bính; Hiệu đính: 

Lê Văn Phúc; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - H.: Kim Đồng, 2022. - 285tr.: Tranh vẽ; 32cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số sự tích kể về các nhân vật lịch sử anh tài của Việt Nam 

có nhiều công lao đối với đất nước như: Trưng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, 

Lê Thái Tổ, Lý thường Kiệt, Tô Hiến Thành... 

+ Môn loại: 959.702092 / N104H 

- Phòng Đọc: DL 20716 
 

173/. Các Vương triều trên đất Thăng Long - Vương triều Lý (1009-1226) / Nguyễn 

Quang Ngọc chủ biên, Nguyễn Ngọc Phúc, Đỗ Thị Phương Thảo.... - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 490tr.; 24cm. - (Tủ sách: Thăng Long ngàn năm văn hiến) 

Tóm tắt: Trình bày khách quan và toàn diện quá trình lịch sử Vương triều Lý từ 

buổi khởi dựng cho đến lúc suy vi. Trong đó nhấn mạnh những hy sinh và cống hiến 

của Lý Thái Tổ, của triều đình và quân dân nhà Lý cho đất nước, cho nhân dân và cho 

Thăng Long. 

+ Môn loại: 959.7023 / C101V 

- Phòng Đọc: DL 20705 
 

174/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Nguyễn Ngọc 

Tỉnh...; Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tập; 

24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.1. - 1076tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn tiền biên và chính biên, kỷ thứ nhất từ 

1558-1819. 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4695 

 

175/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Ngô Hữu Tạo...; 

Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.2. - 1004tr. 
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Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn kỷ thứ hai từ 1820-1829. 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4696 
 

176/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Đỗ Mộng 

Khương...; Đào Duy Anh hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 

tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.3. - 1040tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn ở Việt Nam từ thế kỷ thứ hai Đời Minh 

Mệnh từ thứ 11-14 năm 1830-1833 về các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, 

pháp luật... 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4697 
 

177/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Nguyễn Thế 

Đạt...; Hoa Bằng hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.4. - 1136tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn ở Việt Nam từ thế kỷ thứ hai Đời Minh 

Mệnh thứ 15-17 năm 1834-1836 về các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, pháp 

luật... 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4698 
 

178/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Đỗ Mộng 

Khương...; Cao Huy Giu hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 

tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.5. - 940tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử Triều Nguyễn ở Việt Nam từ thế kỷ thứ hai Đời Minh 

Mệnh thứ 18-21 năm 1837-1841 về các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, pháp 

luật... 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4699 
179/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Cao Huy Giu...; 

Hoa Bằng hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.6. - 1144tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn Việt Nam kỷ thứ ba từ 1841-1847. 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 
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- Phòng Tra cứu: TC 4700 
 

180/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Nguyễn Ngọc 

Tỉnh...; Cao Huy Giu, Nguyễn Trọng Hân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 10 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.7. - 1556tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn kỷ thứ tư bài dụ của vua Thành Thái từ 

1848-1873. 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4701 
 

181/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Ngô Hữu Tạo...; 

Cao Huy Giu, Nguyễn Trọng Hân hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 

2022. - 10 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.8. - 672tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn kỷ thứ tư thực lục về Dực Anh Tông 

hoàng đế từ 1877-1883. 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4702 
 

182/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Phiên dịch: Nguyễn Ngọc 

Tỉnh, Phạm Huy Giu, Trương Văn Chính...; Nguyễn Mạnh Duân, Nguyễn Trọng Hân 

hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.9. - 508tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn kỷ thứ tư thực lục về Dực Anh Tông 

hoàng đế từ 1877-1883. 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4703 
 

183/. Đại Nam thực lục / Quốc sử quán triều Nguyễn; Tổ Phiên dịch Viện Sử học 

phiên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

T.10: Sách dẫn sự kiện và tư liệu. - 508tr. 

Tóm tắt: Ghi chép về lịch sử triều Nguyễn Việt Nam kỷ thứ sáu từ 1885-1888 về 

các lĩnh vực: chính trị, hành chính, quân sự, chiến tranh - bạo lực, ngoại giao, kinh tế... 

+ Môn loại: 959.7029 / Đ103N 

- Phòng Tra cứu: TC 4704 
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184/. NGUYỄN TRẦN THIẾT. Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của 

chính quyền Sài Gòn: Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Trần Thiết. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 588tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phác thảo chân dung Tổng thống Dương Văn Minh với tính cách một 

nho sĩ, một tướng lĩnh được đào tạo và trưởng thành trong quân đội nguỵ thời Pháp, biết 

khéo léo mềm dẻo giành quyền lực trong nội bộ nguỵ quyền...và với 48 giờ làm Tổng 

thống, ông đã vận động binh lính đầu hàng, hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện quân đội 

ta. 

+ Môn loại: 959.7043092 / D561V 

- Phòng Đọc: DL 20700 

 

185/. NGUYỄN HẠNH. Sài Gòn xưa = Saigon in ancient time / Nguyễn Hạnh chủ 

biên. - H.: Hồng Đức, 2021. - 106tr.: Hình ảnh; 19x27cm 

Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh của Sài Gòn xưa như: Toà Thị chính, Bồn kèn 

và quảng trường trước toà Thị chính, Di Thống đốc Nam Kỳ... 

+ Môn loại: 959.779 / S103G 

- Phòng Tra cứu: TC 4709-4710 
 

 


